
Khoa Lớp Mã sinh viên Họ Bậc Số thứ tự thẻ

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0119 Hồ Trần Anh Tuấn Trung cấp 473

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0116 Hồ Hồng Vy Trung cấp 474

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0092 Nguyễn Thị Nhã Uyên Trung cấp 475

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0042 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như Trung cấp 476

Khoa Du lịch CT23DN1 23411QN0198 Cao Dương Thanh Lộc Trung cấp 477

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0145 Nguyễn Kim Ngọc Trung cấp 478

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0075 Đặng Thị Phương Thảo Trung cấp 479

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0148 Lê Anh Tuấn Trung cấp 480

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0029 Quách Thị Lan Anh Trung cấp 481

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0185 Phạm Văn Minh Phú Trung cấp 482

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0199 Nguyễn Lê Sơn Trung cấp 483

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0007 Võ Quý Sang Trung cấp 502

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0192 Nguyễn Thế Vinh Trung cấp 503

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0103 Nguyễn Lê Minh Tuyền Trung cấp 504

Khoa Du lịch CT23DN1 23411QN0156 Lê Cảnh Trường Phúc Trung cấp 505

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0172 Nguyễn Minh Lộc Trung cấp 506

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0059 Phạm Thị Minh Thư Trung cấp 507

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0041 Huỳnh Hồng Bảo Khanh Trung cấp 508

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0177 Phạm Vũ Thảo Nguyên Trung cấp 509

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0187 Nguyễn Thùy Trâm Trung cấp 510

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0161 Ngô Minh Thuận Trung cấp 511
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Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0055 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa Trung cấp 512

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0120 Nguyễn Đặng Phương Anh Trung cấp 513

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0027 Trần Ngọc Khánh Huyền Trung cấp 514

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0178 Phạm Nguyễn Hoàng Nguyên Trung cấp 515

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0197 Nguyễn Thị Ngọc Mai Trung cấp 516

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0141 Nguyễn Phương Thảo Trung cấp 517

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0081 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Trung cấp 518

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0091 Đường Thị Ngọc Duyên Trung cấp 537

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0124 Đào Trọng Tín Trung cấp 767

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0140 Trần Nguyễn Ngọc Tài Trung cấp 768

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0025 Luyện Hồng Đức Trung cấp 769

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0057 Trần Quốc Tuấn Trung cấp 770

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0082 Trần Trung Quỳnh Trung cấp 771

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0114 Huỳnh Minh Phi Trung cấp 772

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0011 Đặng Hoàng Huy Trung cấp 773

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0094 Huỳnh Thanh Quang Trung cấp 774

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0031 Lê Huỳnh Anh Kiệt Trung cấp 775

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0006 Đặng Phú Ty Trung cấp 776

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0158 Trần Minh Quân Trung cấp 777

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23411DD0129 Nguyễn Nhất Thuận Trung cấp 778

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0054 Phan Nguyễn Tấn Lộc Trung cấp 779

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0115 Nguyễn Hữu Trung Trung cấp 780

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0051 Nguyễn Viết Huy Trung cấp 781

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0122 Phạm Dương Thiên Long Trung cấp 1200

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0154 Bùi Ngọc An Trung cấp 1201

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0047 Hồ Anh Khoa Trung cấp 1202

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23311DD0079 Nguyễn Bùi Hồng Sơn Trung cấp 1203

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0134 Nguyễn Lưu Vĩnh Thịnh Trung cấp 1204

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0030 Hoàng Trung Nguyên Trung cấp 1205

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0109 Âu Chí Thắng Trung cấp 1206

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0064 Lê Huỳnh Kỳ Đông Trung cấp 1207

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0044 Mai Anh Quân Trung cấp 1598

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0125 Phạm Chung Hiếu Trung cấp 1599

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0050 Bùi Thành Tài Trung cấp 1600
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Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0034 Võ Văn Hải Trung cấp 1601

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0058 Ung Văn Toàn Trung cấp 1602

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0076 Nguyễn Quang Khanh Trung cấp 1603

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0157 Lã Nguyễn Cường Mạnh Trung cấp 1604

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0131 Trần Hoàng Bảo Khôi Trung cấp 1605

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0089 Vũ Phạm Minh Thức Trung cấp 1606

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0008 Trần Hoàng Minh Ý Trung cấp 1607

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0018 Nguyễn Bách Tùng Trung cấp 1608

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0080 Trần Vĩnh Thịnh Trung cấp 1609

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0021 Nguyễn Minh Triết Trung cấp 1610

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0036 Nguyễn Thanh Sang Trung cấp 1611

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0005 Lê Văn Cao Nguyên Trung cấp 1612

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0133 Nguyễn Đình Nhã Trung cấp 1630

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0142 Phạm Tiến Diễn Trung cấp 1631

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0132 Dương Trung Hiếu Trung cấp 1632

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0090 Lồ A Giả Trung cấp 1633

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0152 Nguyễn Huỳnh Quốc Hào Trung cấp 1634

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0106 Nguyễn Ngọc Dũng Trung cấp 1635

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0072 Đoàn Nguyễn Thành Tâm Trung cấp 1636

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0022 Nguyễn Hữu Trường Trung cấp 1637

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0010 Nguyễn Thanh Xuân Trung cấp 1655

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0066 Nguyễn Hải Minh Trung cấp 1656

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0038 Trịnh Phiêu Tuấn Trung cấp 1657

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0100 Nguyễn Đức Nhân Trung cấp 1658

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0139 Nguyễn Hùng Mạnh Trung cấp 1659

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0123 Đặng Cao Thành Đô Trung cấp 1660

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0108 Nguyễn Mạnh Tuấn Trung cấp 1661

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0013 Nguyễn Văn Lợi Trung cấp 1662

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0023 Đỗ Đức Quân Trung cấp 1663

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0052 Thái Ngọc Minh Hà Trung cấp 1664

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0160 Lê Nguyễn Đình Nam Trung cấp 1665

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0104 Phạm Quang Huy Trung cấp 1666

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0168 Nguyễn Thành An Trung cấp 1667

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23411OT0032 Nguyễn Cao Kỳ Trung cấp 1668
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Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0194 Ngô Minh Đạo Trung cấp 1669

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0144 Nguyễn Hoàng Huy Trung cấp 1670

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0087 Trần Chí Thiện Trung cấp 1671

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0101 Bùi Hữu Luận Trung cấp 1689

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0035 Tạ Thanh Tùng Trung cấp 1690

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0179 Lê Đức Tuệ Trung cấp 1691

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0039 Nguyễn Trọng Tuấn Trung cấp 1692

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0173 Trần Hoài Nam Trung cấp 1693

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0099 Hoàng Kiên Cường Trung cấp 1694

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0002 Mai Thành Phi Trung cấp 1695

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0188 Nguyễn Đức Trọng Trung cấp 1696

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0159 Nguyễn Đức Thịnh Trung cấp 1697

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0028 Phạm Quách Tường Trung cấp 1698

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0056 Võ Hoàng Nhất Trung cấp 1699

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0195 Nguyễn Hoàng Gia Phát Trung cấp 1700

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0128 Nguyễn Văn Huy Hoàng Trung cấp 1701

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0003 Huỳnh Anh Kiệt Trung cấp 2298

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23311DD0083 Đinh Thái Bảo Trung cấp 2299

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0186 Nguyễn Quốc Toàn Trung cấp 2300

Khoa Điện - Điện Tử CT23DD1 23511DD0117 Đỗ Quốc Huy Trung cấp 2404

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0126 Lê Châu Tuấn Đạt Trung cấp 3071

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0020 Từ Nguyễn Anh Vũ Trung cấp 3072

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23411OT0121 Dương Bá Hải Trung cấp 3073

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23411OT0136 Phan Chí Cường Trung cấp 3082

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0088 Nguyễn Tuấn Khiêm Trung cấp 3083

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT1 23511OT0138 Nguyễn Hồng Dương Trung cấp 3084

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0190 Phan Trần Minh Nhật Trung cấp 3085

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0164 Phan Đình Huy Trung cấp 3086

Khoa Cơ khí Ôtô CT23OT2 23511OT0176 Thái Quốc Trường Trung cấp 3087

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0073 Khương Tín Hưng Trung cấp 3193

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0045 Đỗ Đức Huy Trung cấp 3194

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0107 Trần Thanh Tùng Trung cấp 3195

Khoa Du lịch CT23DN1 23511QN0024 Hứa Minh Huy Trung cấp 3196
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